
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ thành phố

1 4 Lò Thị Thảo 31/05/2003 011303003684 Điện Biên

2 11 Nguyễn Thị Như Quỳnh 20/10/1996 215380273 Bình Định

3 14 Huỳnh Thị Kim Trang 22/08/1997 049197000607 Quảng Nam

4 16 Lê Thị Linh 29/04/1996 051196000360 Quảng Ngãi

5 20 Tưởng Thị Kiều Trang 26/01/2002 044302003012 Quảng Bình

6 23 Phùng Thị Thanh Hương 28/10/2004 044304000306 Quảng Bình

7 26 Lê Thị Mai Loan 14/06/2000 045300003139 Quảng Trị

8 28 Hoàng Thị Nguyệt 10/09/2004 042304003847 Hà Tĩnh

9 29 Trần Thị Thu Hà 02/01/1997 042197007167 Hà Tĩnh

10 31 Nguyễn Thị Mùi 06/08/2003 0403020647 Nghệ An

11 35 Lang Thị Mơ 10/01/2004 040304004220 Nghệ An

12 37 Lê Thị Thảo 25/05/1994 040194011851 Nghệ An

13 39 Phạm Thị Thảo Nguyên 29/10/2003 040303011417 Nghệ An

14 41 Nguyễn Thị Hằng 14/04/2001 187915298 Nghệ An

15 47 Hà Thị Thuận 20/04/2000 038300008627 Thanh Hóa

16 49 Lành Thị Hiến 03/05/1998 006198001695 Bắc Kạn

17 51 Giàng Thị Chở 13/09/2002 010302005515 Lào Cai

18 52 Đoàn Thị Nhi 19/01/2004 008304005784 Tuyên Quang

19 54 Nông Thị Phương Hằng 03/02/2002 020302000061 Lạng Sơn

20 55 Đỗ Thị Ngọc 26/08/2001 020301005072 Lạng Sơn

21 58 Bùi Thị Hồng Ngát 26/06/2003 037303000777 Ninh Bình

22 59 Vy Ánh Tuyết 02/11/2001 022301001212 Quảng Ninh

23 60 Nguyễn Thị Uyến 04/01/2001 034301010051 Thái Bình

24 63 Hoàng Thị My 07/02/1997 024197002167 Bắc Giang

25 65 Nguyễn Thị La 15/03/1994 027194010385 Bắc Ninh

26 68 Trịnh Thị Oanh 30/11/2004 030304009724 Hải Dương

27 74 Đinh Thị Oanh 02/01/1993 017193009294 Hòa Bình

28 75 Đặng Thị Duyên 27/07/1998 033198000668 Hưng Yên

29 76 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 17/03/2004 033304006761 Hưng Yên

30 79 Trần Thùy Trang 26/10/1995 036195000972 Nam Định
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